
STT
TÊN TRANG 
THIẾT BỊ Y 

TẾ

ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG LOẠI 
SẢN PHẨM

QUY CÁCH 
ĐÓNG GÓI 
(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ 
SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 
SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ 
CHỦ SỞ HỮU/ 
HÃNG, NƯỚC 
CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 
BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 
BẢO HÀNH

1 Băng mắt Cái

R300P01-007
R300P02-006
R300P03-006

R300P01
R300P02
R300P03

20 cái 
/ gói

M&C 
SPECIALTIES

MEXICO

MAXTEC LLC
MỸ

Công ty TNHH 
TM DV TBYT 

Hoàng Phát

826 Lạc Long 
Quân , Phường 9, 
Quận Tân Bình

2 Băng mắt Cái

R300P01-007
R300P02-006
R300P03-006

R300P01
R300P02
R300P03

20 cái 
/ gói

MAXTEC LLC
MỸ

MAXTEC LLC
MỸ

Công ty TNHH 
TM DV TBYT 

Hoàng Phát

826 Lạc Long 
Quân , Phường 9, 
Quận Tân Bình

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


